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CẢNH BÁO
Thông	tin	được	cung	cấp	trong	báo	cáo	này	

đang	lưu	hành	kể	từ	ngày	phát	hành.	Thông	
tin	 được	 thêm	 vào	 kể	 từ	 khi	 cập	 nhật	 tình	
hình	ASF	mới	 nhất	 ở	Trung	Quốc	 thể	 hiện	
bằng	màu	đỏ.	Đối	với	các	trường	hợp	không	
biết	 ngày	 khởi	 phát,	 ngày	 báo	 cáo	 đã	 được	
sử	dụng	để	thay	thế.	FAO	tổng	hợp	thông	tin	
thu	được	từ	nhiều	quốc	gia	(Bộ	Nông	nghiệp	
hoặc	Chăn	nuôi,	nguồn	của	chính	quyền	địa	
phương	và	các	nguồn	quốc	tế	(Tổ	chức	Thú	
y	Thế	giới	[OIE]),	cũng	như	các	bài	báo	khoa	
học	được	phản	biện	độc	lập.	FAO	nỗ	lực	để	
chắn	chắn,	nhưng	không	đảm	bảo,	tính	chính	
xác,	đầy	đủ	hoặc	tính	xác	thực	của	thông	tin.	
Việc	thiết	kế	 trình	bày	và	giới	 thiệu	tài	 liệu	
trên	bản	đồ	không	biểu	hiện	bất	kỳ	ngụ	ý,	ý	
kiến	 		nào	 của	 FAO	 liên	 quan	 đến	 tình	 trạng	
hợp	 pháp	 hoặc	 hiến	 pháp	 của	 bất	 kỳ	 quốc	
gia,	 lãnh	 thổ	hoặc	vùng	biển	nào,	hoặc	 liên	
quan	đến	việc	phân	định	biên	giới.

TỔNG QUAN
Nguy cơ:	Dịch	 tả	 lợn	châu	Phi	 (ASF)	 là	

một	 bệnh	 động	 vật	 gây	 tử	 vong	 ảnh	 hưởng	
đến	lợn	và	lợn	hoang	dã	với	tỷ	lệ	tử	vong	lên	
đến	100%.

Các tỉnh bị ảnh hưởng:

Trung Quốc:	An	Huy,	Hắc	Long	Giang,	
Hà	 Nam,	 Cát	 Lâm,	 Liêu	 Ninh,	 Giang	 Tô,	
Chiết	Giang,	Sơn	Tây,	Vân	Nam,	Hồ	Nam	và	
Quý	Châu,	Hồ	Bắc,	Giang	Tây,	 Phúc	Kiến,	
Tứ	 Xuyên,	 Thiểm	 Tây,	 Thanh	 Hải,	 Quảng	
Đông,	Cam	Túc,	tỉnh	Sơn	Đông	và	Hải	Nam,	
Thiên	Tân,	Trùng	Khánh,	Thượng	Hải	và	các	
khu	 độ	 thị	 Bắc	Kinh,	 Nội	Mông,	 Ninh	Hạ,	
Quảng	 Tây,	 Khu	 tự	 trị	 Tân	 Cương	 và	 Tây	
Tạng,	Đặc	khu	hành	chính	Hồng	Kông	(SAR).	

Mông	Cổ:	Bulgan,	Darkhan-Uul,	Dundgovi,	
Orkhon,	 Selenge,	 Các	 tỉnh	 Töv	 và	
Ulaanbaatar.

Việt Nam:	Hưng	Yên,	Thái	Bình,	Thanh	
Hóa,	Hà	Nam,	Hải	Dương,	Điện	Biên,	Hòa	
Binh,	Thái	Nguyên,	Quảng	Ninh,	Ninh	Bình,	
Nam	 Định,	 Bắc	 Kạn,	 Lạng	 Sơn,	 Nghệ	An,	
Sơn	 La,	 Bắc	 Ninh,	 Thừa	 Thiên-Huế,	 Bắc	
Giang,	Lai	Châu,	Quảng	Trị,	Vĩnh	Phúc,	Cao	
Bằng,	 Khánh	 Hòa,	 Hậu	 Giang,	Vĩnh	 Long,	
Đồng	Nai,	 Phú	Thọ,	Yên	Bái,	 Bình	 Phước,	
Lào	 Cai,	An	 Giang,	 Hà	 Tĩnh,	 Quảng	 Nam,	
Đắk	 Nông,	 Kiên	 Giang,	 Sóc	 Trăng,	 Đồng	
Tháp,	 Gia	 Lai,	 Hà	 Giang,	 Tuyên	 Quang,	
Bình	Dương,	Cà	Mau,	Quảng	Ngãi,	Đắk	Lắk,	
Tiền	Giang,	Kon	Tum,	Bạc	Liêu,	Bình	Định,	
Trà	 Vinh,	 Bình	 Thuận,	 Quảng	 Bình,	 Long	
An,	Phú	Yên,	Bà	Rịa	-	Vũng	Tàu,	Lâm	Đồng,	
Bến	Tre,	Tây	Ninh,	Ninh	Thuận,	Hải	Phòng,	
Hà	Nội,	Cần	Thơ,	Đà	Nẵng	và	Thành	phố	Hồ	
Chí	Minh

Campuchia:	Ratanakiri,	Tboung	Khmum,	
Svay	Rieng,	Tỉnh	Takeo	và	Kandal.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên: 
Chagang-do.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào:	
Salavan,	Savannakhét,	Xékong,	Xaisomboun,	
Xiangkhouang,	 Houaphan,	 Phôngsali,	
Bolikhamxai,	Louangphabang,	Khammouan,	
Oudômxai,	Luang	Namtha,	 tỉnh	Attapeu,	và	
Thủ	đô	Viêng	Chăn.

Mianma:	Bang	Shan.

Philippines: Các	 tỉnh	Rizal,	 Bulacan	 và	
thành	phố	Quezon.

Hàn Quốc: Gyeonggi-do	 và	 thành	 phố	
Incheon.

Timor-Leste:	Dili	City.
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CẬP NHẬT TÌNH HÌNH
Mông Cổ 

Kể	từ	báo	cáo	đầu	tiên	vào	ngày	15	tháng	1	
năm	2019,	11	vụ	dịch	tại	6	tỉnh	và	ở	Ulaanbaatar	
đã	được	báo	cáo,	liên	quan	đến	105	trang	trại/
nông	hộ	chăn	nuôi.	Hơn	3.115	con	lợn,	hơn	10	
phần	trăm	tổng	đàn	lợn	ở	Mông	Cổ,	đã	chết/bị	
tiêu	hủy	do	sự	bùng	phát	dịch	ASF.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

Bộ	Nông	nghiệp	xác	nhận	sự	xuất	hiện	của	
ổ	dịch	ASF	đầu	tiên	ở	Chagang-do	vào	ngày	23	
tháng	5	năm	2019	[reference].

	Hàn Quốc 

Kể	 từ	khi	Bộ	Nông	nghiệp,	Thực	phẩm	và	
Nông	 thôn	 (MAFRA)	 xác	 nhận	 sự	 xuất	 hiện	
của	ổ	dịch	ASF	đầu	tiên	ngày	17	tháng	9	năm	
2019,	tổng	số	13	vụ	dịch	CSF	đã	được	báo	cáo	
tại	ở	Gyeounggi-do	(9)	và	Thành	phố	Incheon	
(4)	 [reference1].	 Vụ	 dịch	 mới	 nhất	 đã	 được	

xác	nhận	ngày	hôm	nay	 tại	 thành	phố	Gimpo,	
Gyeonggi-do	 [reference1].	 Vào	 ngày	 2	 tháng	
10,	một	con	lợn	hoang	bị	chết	đã	được	tìm	thấy	
trong	khu	vực	phi	quân	sự,	cách	đường	giới	hạn	
phía	nam	khoảng	1,4km	về	phía	bắc,	và	cho	xét	
nghiệm	dương	tính	với	CSF	[reference2].	

Trung Quốc	

Kể	 từ	 khi	 Bộ	 Nông	 nghiệp	 và	 Nông	 thôn	
(MARA)	đã	xác	nhận	ổ	dịch	ASF	đầu	tiên	ở	tỉnh	
Liêu	Ninh	vào	ngày	3	 tháng	8	năm	2018,	158	
vụ	dịch	ASF	được	phát	hiện	tại	32	tỉnh/khu	vực	
tự	 trị/đô	 thị/khu	 hành	 chính	 đặc	 biệt.	Khoảng	
1.170.000	con	lợn	đã	bị	tiêu	huỷ	trong	một	nỗ	
lực	để	ngăn	chặn	sự	lây	lan	dịch	bệnh.

Philippines	

Kể	từ	khi	Bộ	Nông	nghiệp	xác	nhận	ổ	dịch	
ASF	đầu	tiên	bắt	đầu	vào	ngày	25	tháng	7	năm	
2019,	hơn	15	ổ	dịch	tại	3	tỉnh/thành	phố	trên	đảo	
Luzon	đã	được	xác	nhận;	hơn	20.000	con	lợn	đã	
bị	tiêu	huỷ	[reference1].	Tại	tỉnh	Bulacan,	tổng	

Nguồn: Trung Quốc: MARA, Việt Nam: WAHIS & thông tin phương tiện truyền thông, khác: WAHIS


